
STT ID Họ và tên Đơn vị Trường Điểm Thời gian Thành tích

1 69256101 Nguyễn Thanh Minh Huyện Bình Giang THCS Vũ Hữu 1550 1800 Vàng

2 1229519176 Nguyễn Hồng Oanh Thành phố Hải Dương THCS Lê Qúy Đôn 1540 1800 Bạc

3 1229792180 Nguyễn Thị Mai Anh Thành phố Hải Dương THCS Lê Qúy Đôn 1480 1800 Bạc

4 1224761276 Nguyễn Thùy Linh Huyện Cẩm Giàng THCS Nguyễn Huệ 1420 1800 Bạc

5 1229408786 Nguyễn Thị Lan Anh Thành phố Hải Dương THCS Lê Qúy Đôn 1350 1799 Đồng

6 1223870918 Trần Thị Ngọc Diệp Huyện Cẩm Giàng THCS Nguyễn Huệ 1320 1800 Đồng

7 1229190855 Nguyen Thi Thuy Linh Huyện Kim Thành THCS Kim Anh 1310 1799 Đồng

8 1228774080 Lê Minh Châu Thành phố Hải Dương THCS Lê Qúy Đôn 1300 1800 Đồng

9 1223268609 Phùng Hương Giang Huyện Tứ Kỳ THCS Phan Bội Châu 1290 1800 Đồng

10 1230225430 Trần Thuỳ Linh Huyện Thanh Miện THCS Nguyễn Lương Bằng 1280 1800 Đồng

11 1221365196 Vũ Thị Kim Ngân Huyện Chí Linh THCS Chu Văn An 1240 1800 Đồng

12 1229709470 Nguyễn Thị Huệ Dung Thành phố Hải Dương THCS Lê Qúy Đôn 1230 1800 KK

13 1223111371 Nguyễn Thị Mai Trang Huyện Nam Sách THCS Nguyễn Trãi 1220 1800 KK

14 1229773469 Nguyễn Xuân Phương Diệu Huyện Kim Thành THCS Phú Thái 1220 1800 KK

15 1229259895 Phạm Việt Trang Thành phố Hải Dương THCS Lê Qúy Đôn 1220 1800 KK

16 1225461470 Nguyễn Thu Hiền Huyện Kinh Môn THCS Minh Tân 1210 1800 KK

17 1223567226 Trần Thế Mạnh Long Huyện Nam Sách THCS Nguyễn Trãi 1210 1800 KK

18 1229190096 Lưu Thị Hồng Ngọc Thành phố Hải Dương THCS Lê Qúy Đôn 1190 1800 KK

19 1227109601 Nguyễn Minh Ngọc Thành phố Hải Dương THCS Ngô Gia Tự 1180 1799 KK

20 1223242477 Bùi Minh Quân Huyện Tứ Kỳ THCS Phan Bội Châu 1180 1799 KK

21 1224277281 Hoàng Thị Tố Nga Huyện Nam Sách THCS Nguyễn Trãi 1180 1800 KK

22 1223277187 Đặng Thúy Nguyệt Huyện Tứ Kỳ THCS Phan Bội Châu 1170 1799 KK

23 1230278322 Lê Thùy Linh Huyện Ninh Giang THCS Hồng Phúc 1170 1799 KK

24 1228822621 Hoàng Hồng Ngọc Thành phố Hải Dương THCS Lê Qúy Đôn 1170 1800 KK

25 1221646859 Nguyễn Thị Thùy Dương Huyện Thanh Miện THCS Nguyễn Lương Bằng 1170 1800 KK

26 1223812572 Bùi Minh Phương Thành phố Hải Dương THCS Bình Minh 1160 1800 KK

27 1227104442 Nguyễn Hồng Hạnh Huyện Kim Thành THCS Phú Thái 1150 1800 KK

28 1228632224 Luu Thi Mai Hoa Huyện Nam Sách THCS Nguyễn Trãi 1150 1800 KK
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29 1223297260 Phạm Lâm Anh Thành phố Hải Dương THCS Lê Qúy Đôn 1130 1799 KK

30 1220287313 Vũ Hương Giang Huyện Kim Thành THCS Kim Đính 1110 1800 KK

31 1229339964 Phạm Thục Anh Thành phố Hải Dương THCS Lê Qúy Đôn 1100 1799 KK

32 1225108199 Vũ Hoàng Hải Thành phố Hải Dương THCS Lê Qúy Đôn 1100 1800 KK

33 1222146755 Phạm Thị Minh Trang Huyện Gia Lộc THCS Lê Thanh Nghị 1100 1800 KK

34 1214496029 Lưu Thị Ngọc Yến Huyện Chí Linh THCS Chu Văn An 1100 1800 KK

35 1204407956 Mạc Ngọc Ánh Huyện Nam Sách THCS Nguyễn Trãi 1100 1800 KK

36 1225636145 Đào Thị Phương Lâm Huyện Cẩm Giàng THCS Nguyễn Huệ 1090 1800 KK

37 1230169499 Trịnh Ngọc Ánh Huyện Kim Thành THCS Phú Thái 1090 1800 KK

38 1218962004 Ngô Thị Thùy Linh Huyện Thanh Miện THCS Đoàn Kết 1080 1800 KK

39 1227450363 Tô Hoàng Mai Huyện Gia Lộc THCS Lê Thanh Nghị 1080 1800 KK

Danh sách này có 39 thí sinh./.


